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	Tóm tắt: 
	    Dạy học trực tuyến là một xu thế đã và đang phát triển trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là hình thức dạy học mang đến nhiều thuận lợi cho cả người dạy và người học mà mà hình thức dạy học truyền thống không có được. Tuy nhiên, để dạy học trực tuyến có chất lượng và hiệu quả thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ từ phía nhà trường, đội ngũ giảng viên và ý thức, trách nhiệm của người học.			
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, với những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã dẫn đến sự xuất hiện các phầm mềm giúp cho mọi người có thể trao đổi, tìm kiếm thông tin học tập một cách dễ dàng mà không cần phải gặp trực tiếp. E – learning (đào tạo trực tuyến) là một trong những mô hình như thế. Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và  tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên chỉ ra một trong những mục đích của dạy học trực tuyến là nhằm: “ Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông giúp cơ sở giáo dục phổ thông nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông”. Với quan điểm trên, việc dạy học trực tuyến đã mở ra những cơ hội mới cho cả người dạy và người học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tuy nhiên, đối với trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói chung và khoa Lý luận chính trị nói riêng thì việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến mới thực hiện từ khi cả nước cùng thực hiện phòng chống dịch Covid – 19 nên cũng gặp phải một số khó khăn nhất định
2. NỘI DUNG
2.1. Thực trạng dạy và học trực tuyến môn Giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1986 là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Năm  2020 là năm đầu tiên trường áp dụng hình thức dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp nhằm duy trì việc học tập của sinh viên một cách liên tục, không bị quên kiến thức và đảm bảo tiến độ đào tạo năm học. Thực hiện sự chỉ đạo của của cấp trên, nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến đối một số học phần lý thuyết, trong đó có học phần Giáo dục chính trị hệ Cao đẳng. Thực tế quá trình giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại trường trong thời gian qua qua, bản thân tác giả nhận thấy có một số vấn đề thực tiễn nổi bật như sau:
· Về phía nhà trường
+ Nhà trường đã ban hành quy định 313/QĐ-LTT- ĐT về đạo tạo trực tuyến của trường cao đẳng Lý Tự Trọng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc dạy học trực tuyến tại trường.
+ Nhà trường thực hiện mua 11 tài khoản (11 phòng Zoom) để phục vụ cho việc dạy học trực tuyến cùng với hệ thống phòng dạy học được nâng cấp, sửa chửa mới đáp ứng được yêu cầu của dạy học.
+  Nhà trường cũng thành lập một ban hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong suốt quá trình học tập; thường xuyên nâng cấp phần mềm, hệ thống tín hiệu Internet để đảm bảo hiệu quả dạy học.
+ Vì đây là hình thức dạy học còn khá mới với cả giảng viên và sinh viên nên khi kết thúc học phần nhà trường tăng thêm 04 tiết giảng dạy trên lớp nhằm củng cố lại kiến thức cho sinh viên trước khi thi kết thúc học phần.
· Về phía giảng viên 
+ Với ưu điểm là khoa có đội ngũ giảng viên trẻ, nhạy bén trong việc tiếp cận những công nghệ mới. Các giảng viên đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về phần mềm như: tham gia các buổi tập huấn, học từ đồng nghiệp, từ Internet…nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học. Thực tế cho thấy 100% giảng viên của khoa trong năm học 2020 – 2021 đều tham gia dạy học trực tuyến.
+ Giảng viên cũng đã tích cực đổi mới phương pháp học tập và kiểm tra đánh giá kết quả theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy: 100% giảng viên của khoa đều sử dụng các phương pháp thảo luận nhóm và thiết kế câu hỏi trắc nghiệm bằng phần mềm Myaloha, Google Form, Shub.edu.vn…
 + Giảng viên cũng đã tích cực đổi mới phương pháp học tập theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên thay vì cách dạy truyền thống như trước. Tích cực thiết kế các trò chơi lồng ghép trong quá trình dạy học để sinh viên không thấy nhàm chán như: Ai là triệu phú, lật mảnh ghép, vòng quay may mắn…
· Về phía với sinh viên
+ Đối với sinh viên, việc học trực tuyến cũng không quá xa lạ với các em, nhất là sinh viên khóa 20 bởi vì trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh Covid – 19 các em  đã bước đầu được làm quen với hình thức học tập này. Kết quả khảo sát 02 lớp 19C1 – CN Ô14 và 20 C1 – CN Ô7 cho thấy: 60% sinh viên đã từng học trực tuyến, đây cũng là một lợi thế rất lớn khi chuyển sang phương thức dạy học mới.
+ Sinh viên bước đầu đã nhận thức được học trực tuyến là rất cần thiết trong bối cảnh cách mạng 4.0 hiện nay. Tham gia lớp học trực tuyến sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí, rèn luyện ý thức tự giác và khả năng tự học, tự nghiên cứu và lựa chọn cho mình một không gian học tập tốt nhất mà không bị gò bó trong lớp học, điều này sẽ giúp sinh viên tiếp thu bài học tốt hơn.
Bên cạnh những ưu điểm vượt trội đó thì hiện nay việc dạy học trực tuyến ở trường vẫn còn một số hạn chế, bất cập.
· Về phía nhà trường
+  Việc xếp sĩ số lớp học khá đông từ 80 đến 110 sinh viên/ lớp học khiến giảng viên rất khó khăn trong việc kiểm soát việc học của sinh viên.
+ Dù đã thành lập Ban hỗ trợ kỹ thuật nhưng khi nâng cấp phần mềm nhà trường chưa kịp thời tập huấn nên giảng viên còn lúng túng trong xử lý tình huống. Ngoài ra, hệ thống Internet đôi khi tín hiệu chập chờn khiến cả giảng viên và sinh viên đều gặp khó khăn trong quá trình dạy và học.
- Về phía giảng viên:
+ Hiện nay, giảng viên đã tự trang bị cho mình một nền tảng công nghệ thông tin khá tốt trong công tác giảng dạy, chủ yếu là các phần mềm như word, excel, powerpoint. Tuy nhiên, khi tham gia giảng dạy trực tuyến thì đòi hỏi giảng viên cần nhiều kĩ năng hơn thế nữa, giảng viên cần nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số phần mềm, hay các ứng dụng liên quan để có thể tự trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết để xử lý các tình huống thực tế khi dạy học trực tuyến giảng viên vẫn còn khó khăn khi khi xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
+ Trong quá trình giảng dạy, giảng viên chưa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ yếu vẫn là thuyết giảng nên chưa thu hút được sinh viên tập trung vào bài giảng. Thực tế là mỗi khi giảng viên đặt câu hỏi các em thường yêu cầu giảng viên nhắc lại nội dung câu hỏi hoặc trả lời cũng rất sơ sài không đáp ứng được yêu cầu.
+ Vấn đề tương tác giữa giảng viên với sinh viên thông qua cửa sổ Chat hoặc trao đổi trực tiếp nhưng cũng chưa thực sự hiệu quả. Các em tham gia chỉ mang tính đối phó chứ chưa thực sự vì đam mê
+ Việc soạn bài giảng đòi hỏi phải có sự đầu tư nhiều thời gian, công sức mà một số giảng viên chưa có nhiều kỹ năng thiết kế bài giảng, xây dựng hình ảnh, tích hợp các trang màn hình…
- Về phía sinh viên
+ Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn nên không có máy tính để học mà các em sử dụng chủ yếu bằng điện thoại. Kết quả khảo sát cho thấy có 95% sinh viên sử dụng điện thoại để học trực tuyến, còn lại 5% sinh viên sử dụng máy tính hoặc Ipad. Việc sử dụng điện thoại trong thời gian dài về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thị giác của các em, hơn nữa nhiều em thiết bị điện thoại không được tốt nên vừa học các em vừa sạc pin sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
+ Ngoài ra, sinh viên đã quen với cách dạy truyền thống nên khi tham gia vào lớp học trực tuyến cũng gặp  một số khó khăn: Tín hiệu Internet của sinh viên chập chờn, bị văng ra khỏi hệ thống hoặc nghe không rõ; môi trường học “ đơn độc” chưa tạo động lực học, một số sinh viên phải sử dụng 3G, 4G gây tốn kém, khi hết dung lượng thì các em không học, hoặc học nơi có sóng không ổn định, một số sinh viên không có camera trong quá trình học tập…
+ Sinh viên học còn mang tính đối phó, bắt buộc chứ không có hứng thú với môn học. Khi được hỏi về “ Thái độ của bạn như thế nào khi học môn Giáo dục chính trị?”.  Kết quả khảo sát cho thấy: 33.3% sinh viên cảm thấy hứng thú và rất hứng thú với môn học, 37.5% sinh viên cho rằng bình thường; 16.7 % sinh viên học chỉ mang tính đối phó và có 12.5% cho rằng khó đánh giá.
+ Ý thức chuyên cần của sinh viên chưa cao. Tình trạng cúp tiết, nghỉ học, vào học trễ vẫn còn khá cao ở một bộ phận sinh viên, kết quả khảo sát cho thấy: 30% sinh viên tham dự đầy đủ 100% môn học; 60 % tham gia từ 70% đến dưới 100%, 10% tham gia dưới 70% số tiết học, 25% sinh viên vào học trễ giờ. Bên cạnh đó trong giờ học còn tình trạng nhiều em lấy lý do đường truyền Internet không tốt, tín hiệu chập chờn, máy tính không có camera hoặc  tắt camera để làm việc riêng hoặc xin nghỉ sớm vì điện thoại hết pin.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng là do:
      +  Sĩ số lớp đông nên giảng viên không thể quan sát, bao quát được cả lớp tại cùng một thời điểm, hơn nữa hệ thống cách âm giữa các phòng cũng chưa thật sự tốt cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của việc dạy học.
       + Giảng viên và sinh viên đã quen với hình thức dạy học truyền thống nên khi chuyển sang dạy trực tuyến chưa kịp thích ứng: từ kỹ năng soạn bài đến phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả và quản lý lớp học trực tuyến
        + Môi trường xung quanh ảnh hưởng đến khả năng tập trung của sinh viên: Một số sinh viên học ở trọ;  trong ký túc xá hoặc tiệm Net nên hiệu quả tiếp thu bài không cao.
        + Do môn Giáo dục chính trị  không phải là môn học chuyên ngành đối với sinh viên nên hầu như sinh viên chỉ học mang tính đối phó để qua môn. Với câu hỏi “ Nguyên nhân vì sao bạn không thích học môn Giáo dục chính trị”. Kết quả khảo sát thu được như sau: 66.6% sinh viên cho rằng đây là các môn học trừu tượng, khó hiểu, khó vận dụng vào thực tế; 20.8% trả lời đây không phải là môn chuyên ngành; 12.6% do phương pháp dạy của giảng viên chưa hay, chưa hấp dẫn.
2.2. Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
Nhóm giải pháp từ phía Nhà trường
+ Cần nâng cao nhận thức cho giảng viên và sinh viên về vai trò, vị trí của học tập trực tuyến trong giai đoạn hiện nay
+ Đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng, nâng cấp máy tính và hệ thống đường truyền Internet đảm bảo khả năng an toàn, ổn định trong suốt quá trình dạy học.
+ Tổ chức các buổi tập huấn cho sinh viên trước khi dạy học trực tuyến, có thể trong tuần sinh hoạt công dân nhà trường nên hướng dẫn các em cách sử dụng phần mềm để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong học tập. Đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, học tập rút kinh nghiệm, sử dụng công nghệ mới để đảm bảo giảng viên có thể thiết kế những bài giảng đạt chất lượng và hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên.
+ Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ phía người dạy và người học để phát huy những lợi thế và khắc phục những khó khăn, hạn chế của hình thức dạy học trực tuyến, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong dạy học.
+ Bố trí sĩ số lớp học một cách hợp lý khoảng 60 sinh viên/ lớp để tạo điểu kiện cho tất cả sinh viên được tương tác nhiều hơn, giảng viên cũng có thể quản lý lớp tốt hơn nhằm đạt hiệu quả cao trong dạy học.
Nhóm giải pháp thuộc về giảng viên
+ Giảng viên cần xây dựng bài, chuẩn bị nội dung bài chu đáo và thiết kế bài giảng sinh động. Dạy học trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn khi giảng viên không thể quan sát được thái độ học tập của tất cả sinh viên cùng một thời điểm. Vì vậy, để sinh viên tập trung vào bài giảng thì việc bài giảng được thiết kế chu đáo, sinh động sẽ lôi cuốn được sinh viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Với những hình ảnh trực quan, những thước phim tư liệu, sơ đồ hệ thống hóa sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và hứng thú trong việc học.
+ Giảng viên cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học và  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Trong quá trình dạy học, thay vì thuyết giảng theo kiểu một chiều thì mỗi giảng viên cần tùy thuộc vào từng nội dung bài học, tùy từng đối tượng mà có thể sử dụng các phương pháp khác nhau như: thảo luận nhóm, vấn đáp, tham quan thực tế. …Một số giảng viên cho rằng khi dạy học trực tuyến sẽ rất khó để sử dụng phương pháp thuyết trình nhưng trên thực tế phần mềm Zoom có công cụ hỗ trợ chia thành các phòng học nhỏ. Với việc chia nhỏ thành các phòng học thì sinh viên sẽ có điểu kiện để làm việc cùng nhau nhiều hơn và giảng viên cũng có thể kiểm soát được số sinh viên chỉ mở Zoom chứ không học. Trong kiểm tra, đánh giá kết quả, giảng viên cần sử dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra và việc thực hiện kiểm tra phải được tiến hành trong suốt quá trình dạy học.
+ Giảng viên cần tăng cường quản lý sinh viên trong giờ học. Khác với học trực tiếp trên lớp, học trực tuyến giảng viên rất khó khăn trong việc quản lý việc học của sinh viên. Vì vậy, để đảm bảo sinh viên tập trung vào bài giảng thì giảng viên cần đưa ra một số quy định cụ thể và đảm bảo thực hiện trong suốt quá trình dạy học như: yêu cầu sinh viên bật camera trong suốt quá trình học, ngồi học nghiêm túc, thường xuyên đặt câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận ngắn yêu cầu sinh viên trả lời.
+ Giảng viên cần nâng cao khả năng sử dụng thành thạo phầm mềm Zoom cloud meeting để có thể chủ động giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình dạy học. Đồng thời, nâng cao khả năng làm chủ công nghệ thông tin để có thể thiết kế được những bài giảng sinh động và chủ động trong  giảng dạy.
+ Ngoài ra, giảng viên cần tạo các nhóm như: Zalo, Facebook, Message… khác để các em trao đổi kiến thức, chia sẻ tài liệu với nhau đồng thời sinh viên cũng có thể trao đổi kiến thức môn học với giảng viên dễ dàng hơn.
Nhóm giải pháp thuộc về sinh viên
+ Bản thân mỗi sinh viên cần hình thành cho bản thân ý thức tự giác trong học tập khi giảng viên không thể quan tâm, nhắc nhở thường xuyên như học theo cách học truyền thống. Phải xác định được việc học là cho chính bản thân mình chứ không phải cho cha mẹ hay thầy cô. Tích cực tham gia xây dựng bài và chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến tiết học; trong quá trình học cần tập chung chú ý, hăng hái tham gia tranh luận cùng tập thể và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà giảng viên giao; lựa chọn không gian yên tĩnh, có bàn học để ngồi học hiệu quả, tránh nằm trên giường và không mở các trang mạng xã hội khác trong quá trình học trực tuyến để tránh làm bị phân tâm.
+ Sinh viên cần thay đổi nhận thức về vai trò của môn học. Học tập môn Giáo dục chính trị nhằm xác lập, bồi dưỡng phương pháp luận khoa học và thế giới quan đúng đắn cho sinh viên; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng và trang bị cho sinh viên những quan điểm khoa học. Vì vậy, thay đổi nhận thức của sinh viên đối với môn học sẽ giúp sinh viên học với tinh thần chủ động và tích cực. 
+ Bản thân mỗi sinh viên cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết về sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị  phục vụ học tập trực tuyến.
3. KẾT LUẬN
Với mô hình đào tạo chất lượng cao của nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc đào tạo trực tuyến là một hướng đi và giải pháp lâu dài trong thời gian tới. Nó giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn khi người học có thể học mọi lúc mọi nơi; được tiếp cận với công nghệ hiện đại một cách nhanh chóng, thông qua sự kết nối cộng đồng phát triển trên khắp thế giới; tiết kiệm được thời gian và chi phí… Đây là điều mà các phương pháp giáo dục truyền thống không có được. Tuy nhiên, để dạy học trực tuyến có chất lượng và hiệu quả thì không phải là điều đơn giản mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ từ phía nhà trường, đội ngũ giảng viên và ý thức, trách nhiệm của người học. 
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